
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 132 209 357 485 

1 D A C D 

2 A D B D 

3 D D A D 

4 D B A D 

5 D A D C 

6 D A C D 

7 B B A A 

8 B D C C 

9 B B D A 

10 A C C B 

11 C C B B 

12 C A D B 

13 A B A B 

14 D D B A 

15 C B D C 

16 B C B D 

17 A B D B 

18 B D D C 

19 A D A A 

20 C C A A 

21 B A C A 

22 C A B B 

23 C C B C 

24 A C B D 

25 C A A C 

26 A D D B 

27 D C C A 

28 B B C C 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu 29 (1,0 điểm): Hoàn thành các phản ứng sau: 

1. NH3 + HNO3 ⎯⎯→NH4NO3 

2. NH4HCO3 
0t⎯⎯→NH3 + CO2 + H2O 

3. (NH4)2CO3 + 2NaOH 
0t⎯⎯→Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O 

4. 4NO2 + O2 + 2H2O ⎯⎯→4HNO3 

Mỗi phương trình 0.25đ 

Câu 30 (1,0 điểm):  

 Trộn 100ml dung dịch H2SO4 0,5M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M, thu được 500ml dung dịch. Tính 

pH của dung dịch.  

           

Nội dung Điểm 

H+ + OH- →  H2O 

Số mol H2SO4 = 0,05 => số mol H+ = 0,1 mol 

Số mol NaOH = 0,15 => số mol OH- = 0,15 mol 

Số mol OH- dư = 0,05 mol 

[OH-] = 0,05/0,5 = 0,1M  => pH = 13 
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Câu 31 (1,0 điểm): Ester  là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, một số ester được sử dụng làm chất tạo mùi thơm 

cho các loại bánh, thực phẩm. Phản ứng điều chế ester là phản ứng thuận nghịch, khi thực hiện phản ứng 

ester hóa 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng ester lớn nhất thu được là 2/3 mol.  

1. Tính hằng số cân bằng của phản ứng ester hóa.  

2. Để đạt hiệu suất  là 80% (tính theo số mol acid) khi tiến hành ester hóa 1 mol CH3COOH cần số mol 

C2H5OH là bao nhiêu?  

Ý Nội dung Điểm 

1              CH3COOH   + C2H5OH       ⎯⎯→⎯⎯     CH3COOC2H5    + H2O 

Ban đầu       1                     1                                     

Phản ứng     2/3                 2/3                                   2/3                 2/3 

Cân bằng     1/3                  1/3                                  2/3                 2/3 
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2              CH3COOH   + C2H5OH       ⎯⎯→⎯⎯     CH3COOC2H5    + H2O 

Ban đầu       1                     a                                     

Phản ứng     0.8                 0.8                                   0.8                 0.8 

Cân bằng     0.2              a - 0.8                                 0.8                 0.8 

Thay vào biểu thưc tính K= 
0.8 0.8

0.2 ( 0.8)

x

x a −
= 4 

 a = 1,6 mol 
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